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Phần II - CHI TIẾT KINH PHÍ QUYẾT TOÁN

Loại Khoản Mục
Tiểu
mục

Nội dung chi

Tổng số
Nguồn ngân sách nhà nước

Ngân sách trong nước

Số báo cáo Số xét duyệt Chênh lệch Số báo cáo Số xét duyệt Chênh lệch

A B C D E 1 2 3=2-1 4 5 6=5-4

Tổng số 3.610.177.138 3.610.177.138 3.610.177.138 3.610.177.138

II. Kinh phí không thường xuyên/không
tự chủ

3.610.177.138 3.610.177.138 3.610.177.138 3.610.177.138

6750 Chi phí thuê mướn 996.500.000 996.500.000 996.500.000 996.500.000

6758 Thuê đào tạo lại cán bộ 996.500.000 996.500.000 996.500.000 996.500.000

7000
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng
ngành

216.900.000 216.900.000 216.900.000 216.900.000

7049 Chi khác 216.900.000 216.900.000 216.900.000 216.900.000

7750 Chi khác 2.396.777.138 2.396.777.138 2.396.777.138 2.396.777.138

7753
Chi khắc phục hậu quả thiên tai, thảm
họa, dịch bệnh cho các đơn vị dự toán và
cho các doanh nghiệp

2.396.777.138 2.396.777.138 2.396.777.138 2.396.777.138
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Loại Mục Nội dung chi

Số báo cáo Số xét duyệt Chênh lệch Số báo cáo Số xét duyệt Chênh lệch

Khoản
Tiểu
mục

Nguồn ngân sách nhà nước

Viện trợ Vay nợ nước ngoài

A B C D E 7 8 9=8-7 10 11 12=11-10

Tổng số

II. Kinh phí không thường xuyên/không
tự chủ

6750 Chi phí thuê mướn

Thuê đào tạo lại cán bộ6758

7000
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng
ngành

Chi khác7049

7750 Chi khác

Chi khắc phục hậu quả thiên tai, thảm
họa, dịch bệnh cho các đơn vị dự toán và
cho các doanh nghiệp

7753
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Loại Khoản

A B C D E 13 14 15=14-13 16

Mục
Tiểu
mục

Nội dung chi

Nguồn được khấu trừ, để lại

Số báo cáo Số xét duyệt Chênh lệch

Nguồn hoạt động khác được để lại

Số báo cáo Số xét duyệt Chênh lệch

17 18=17-16

Tổng số

II. Kinh phí không thường xuyên/không
tự chủ

6750 Chi phí thuê mướn

6758 Thuê đào tạo lại cán bộ

7000
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng
ngành

7049 Chi khác

7750 Chi khác

7753
Chi khắc phục hậu quả thiên tai, thảm
họa, dịch bệnh cho các đơn vị dự toán và
cho các doanh nghiệp
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